
QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:      

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Đỗ Văn Dũng. 

Thư ký phiên họp: Bà Phạm Thị Chính - Thư ký Tòa án nhân dân huyện An 

Dương, thành phố Hải Phòng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 
tham gia phiên họp: Ông Lê Trịnh Nhật - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số 30/2023/TLST-VDS ngày 17 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định mở phiên họp 

sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 22/2023/QĐST-DS ngày 15 tháng 6 năm 2023, 

gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Trần Thị X sinh năm 1969; địa 

chỉ: Thôn X, xã H, huyện A, thành phố Hải Phòng; vắng mặt (có đơn đề nghị Tòa án 

giải quyết vắng mặt); 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Bà Trần Thị X trình bày: Bà kết hôn với ông Trần Đình T năm 1989. Quá 

trình chung sống, đến thời điểm năm 2017 thấy sức khỏe của ông T không được 

tốt, giảm sút nhanh chóng mặc dù ông T không sử dụng rượu, không sử dụng ma 

túy. Gia đình nuôi dưỡng chăm sóc ông T nhưng sức khỏe không cải thiện. Thời 

gian từ năm 2018, gia đình thấy ông T có các biểu hiện không như người bình 

thường như: Hay bực bội cáu gắt vô cớ, hay rình và để ý mọi người xung quanh, 

nói năng luyên thuyên, hay thức đêm và nói chuyện một mình, thường sợ hãi và 

luôn nghĩ người khác đánh mình, bỏ nhà đi lang thang và hay hát một mình. Khi 

người thân gần gũi chăm sóc thì sợ sệt và tự cô lập mình không muốn tiếp xúc với 

ai, hay hành động theo ý và suy nghĩ của mình với các hành động kì quặc, nhiều 

khi lẩn thẩn lúc nhớ lúc quên. Gia đình đã cho đi khám nhiều nơi, thì biết ông T 

mắc bệnh về thần kinh, tâm thần mãn tính. Gia đình đã cho đi khám và chữa trị tại 

nhiều bệnh viện, đặc biệt khoảng thời gian năm 2017 gia đình cho đi khám và điều 

trị dài ngày tại Bệnh viện tâm thần Hải Phòng rồi xuất viện điều trị tại nhà. Hiện 

ông T đang được điều trị tại gia đình về căn bệnh tâm thần và sức khỏe rất yếu, 
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không nhận thức được. Để bảo đảm quyền lợi cho ông T, bà X yêu cầu Tòa án tuyên 

bố ông T mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện Kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng nhận định: 

[1] Về tố tụng: Bà Trần Thị X đã được Tòa án triệu tập đến phiên họp lệ 

nhưng có đơn đề nghị được vắng mặt tại phiên họp, căn cứ vào Điều 367 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự, Toà án T hành phiên họp vắng mặt bà X. 

[2] Những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn của người yêu 

cầu: Ông T được gia đình cho đi khám và điều trị nhiều lần, dài ngày tại Bệnh viện 

Tâm thần Hải Phòng các năm 2006, 2012, 2017 với biểu tâm thần. Hiện tại ông T 

đang được gia đình điều trị, chăm sóc tại gia đình về căn bệnh tâm thần nhưng  sức 

khỏe yếu. 

[3] Về quá trình giám định và kết quả giám định:  

[3.1] Văn bản ghi nhận tình trạng bệnh của ông T của Viện Pháp y Tâm thần 

Trung ương thể hiện: Ông T ăn mặc lôi thôi, bẩn thỉu. Cảm xúc không ổn định, khó 

thích ứng cảm xúc với môi trường xung quanh, dễ hằn học, bùng nổ khi không vừa 

ý. Tri giác không rối loạn, tư duy nhịp chậm, rời rạc, lộn xộn, lệch lạc, nông cạn, 

không có định kiến, ám ảnh, hoang tưởng, trí nhớ trí tuệ giảm, hành vi lộn xộn, hai 

tay gia đình phải dùng xích xích lại không đối tượng có hành vi nguy hiểm, vùng 

trán phải có vũng lõm xương kích thước 3x4cm. 

[3.2] Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 122/KLGĐ ngày 12 tháng 

6 năm 2023 của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương kết luận: Tại thời điểm giám 

định đối tượng Trần Đình T bị bệnh Động kinh toàn thể cơn lớn. Biến đổi nhân 

cách mức độ nặng. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã 

số G40.6. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.  

[4] Về yêu cầu của người yêu cầu: Như vậy, yêu cầu của bà X phù hợp với quy 

định tại khoản 1 Điều 22 của Bộ luật Dân sự nên có đủ căn cứ chấp nhận. 

[5] Về lệ phí: Bà X phải nộp lệ phí dân sự sơ thẩm theo quy định. 

[6] Về quyền kháng cáo: Bà Trần Thị X có quyền kháng cáo quyết định giải 

quyết việc dân sự trong thời hạn do pháp luật quy định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào các điều 149, 367, 371, 376 và 378 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

khoản 1 Điều 22 của Bộ luật dân sự; khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;  

- Tuyên bố: Ông Trần Đình T sinh năm 1969; địa chỉ: Thôn Xích Thổ, xã 

Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng mất năng lực hành vi dân sự;  
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- Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Trần Thị X phải chịu 300.000 đồng, 

được trừ vào số tiền 300.000 đồng đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện An 

Dương biên lai số 0004509 ngày 17/4/2023. Bà X đã nộp đủ lệ phí. 

- Quyền kháng cáo, kháng nghị: Bà Trần Thị X có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này hoặc kể từ ngày quyết định này 

được thông báo, niêm yết. Viện Kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết 

định này trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng 

nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Nơi nhận: 
- TAND thành phố Hải Phòng; 

- VKSND huyện An Dương; 

- Chi cục THADS h. An Dương; 

- Người yêu cầu; 

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 
 

 

 
 

Đỗ Văn Dũng 
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